
STT Mã thầu Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

1 HC2026-12

IVD pha loãng 

mẫu, phân biệt 

các tế bào máu và 

đo HCT trong xét 

nghiệm huyết học 

IVD pha loãng mẫu, phân biệt các tế bào máu và 

đo HCT trong xét nghiệm huyết học 

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 111

2 HC2026-13

IVD ly giải hồng 

cầu trong xét 

nghiệm huyết học

IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học 

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 37

3 HC2026-14

IVD làm sạch máy 

xét nghiệm huyết 

học tự động

IVD làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 74

4 HC2026-15

IVD ly giải hồng 

cầu trong xét 

nghiệm huyết học

IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học 

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen 

H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 62

5 HC2026-16

IVD ly giải hồng 

cầu và bảo vệ 

bạch cầu trong xét 

nghiệm huyết học

IVD ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong 

xét nghiệm huyết học

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 75

6 HC2026-17

IVD làm sạch máy 

xét nghiệm huyết 

học tự động

IVD làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động 

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 18

PHỤ LỤC 1

Danh mục yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư dùng cho máy xét nghiệm huyết học tự động

(Kèm theo thư mời báo giá số:             /TM-BVSN ngày        tháng 01 năm 2026)



2

STT Mã thầu Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

7 HC2026-18

Chất hiệu chuẩn 

xét nghiệm định 

lượng 10 thông số

huyết học

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông 

số 

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 12

8 VT2026-03

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm định 

lượng 30 thông số 

huyết học mức 

bình thường

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 

thông số huyết học mức bình thường 

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 24

9 VT2026-04

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm định 

lượng 30 thông số 

huyết học mức 

thấp

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 

thông số huyết học mức thấp 

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 24

10 VT2026-05

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm định

lượng 30 thông số 

huyết học mức 

cao

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 

thông số huyết học mức cao 

Tương thích với máy xét nghiệm huyết học 

Yumizen H1500; Hãng sản xuất:  HORIBA 

ABX 

SAS  - Pháp

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Hộp 24
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